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	BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ THỰC TẬP

	MÔN: THỰC TẬP SỬA CHỮA TỦ LẠNH 

	HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 – 2017

	kHOÁ : 15CĐ-NL ( 3 LỚP)
1. VẬT TƯ


	TT
	Tên sản phẩm
	Tên vật tư /Định mức cho từng HS
	Ghi chú

	
	
	Đơn vị tính
	Số lượng
	

	1
	Rơle dòng + tụ đề (Capa)
	Bộ
	10
	

	2
	Rơle điện tử (PTC)
	Cái
	10
	

	3
	Timer xả đá 
	Cái
	10
	

	4
	Điện Trở xả đá 
	Cái
	10
	

	5
	Sò nóng 
	Cái
	10
	

	6
	Sò lạnh
	Cái
	10
	

	7
	Quạt tủ lạnh 
	Cái
	10
	

	8
	Công tắc cửa 
	Cái
	20
	

	9
	Ống đồng (6 
	Cuộn 
	04
	

	10
	Ống đồng (16
	Mét
	20
	 Làm phin

	11
	Lưới làm phin
	Mm2
	1
	

	12
	Ga Freon 12
	Bình
	2
	

	13
	Dây điện đôi 24
	Cuộn
	1
	

	14
	Thermostat
	Cái
	10
	

	15
	Dàn nóng tủ lạnh loại 12 co
	Cái
	10
	

	16
	Dàn lạnh tủ lạnh
	Cái
	10
	

	17
	Đầu rắc co (6
	Cái
	50
	

	18
	Băng keo điện 5+ B.keo giấy 5
	Cuộn
	10
	

	19
	Bạc hàn
	Cây
	50
	

	20
	Pin 1,5V 2AA, 9V
	Cặp
	10
	


Sĩ số sinh viên là: 145 SV
	    TRƯỞNG KHOA
	                         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                                                                                                          Đỗ Trọng Quý
	2. DỤNG CỤ ĐỒ NGHỀ
	
	
	
	

	STT
	Tên vật tư
	Mã hiệu kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	Đồng hồ VOM
	Japan
	cái
	5
	 Mới

	2
	Ampe kềm
	Japan
	cái
	5
	 Mới

	3
	Tuốc nơ vít  ba ke
	Japan
	cái
	10
	 Mới

	4
	Kềm bấm ống
	Japan
	cái
	5
	 Mới

	5
	Đồng hồ sạc ga
	Taiwan
	bộ
	3
	Mới

	Phần dụng cụ đồ nghề xin đổi mới và thêm mới một số.

	
	
	
	
	
	

	
	
	Ngày 3 tháng 12 năm 2016

	
	
	GV thực hiện


      Đỗ Trọng Quý
